
 

Biểu số: 02/TCT 

  

  

Ngày nhận báo cáo: 

Quý I, II, III, IV: 
Tương ứng ngày 20/3, 
20/6, 20/9, 20/11 năm 
báo cáo; 

Cả năm: Ngày 20/6 và 
ngày 20/11 năm báo 
cáo; 

Chính thức năm: Ngày 
15/4 năm kế tiếp sau 
năm báo cáo. 

DOANH THU LĨNH VỰC 
THÔNG TIN TRUYỀN 
THÔNG PHÂN THEO 

TỈNH/THÀNH PHỐ 

Quý….Năm…. 

(Ước tính, sơ bộ, chính thức) 

Đơn vị báo cáo: 

Tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam; 

Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội 

TCT Viễn thông Mobifone. 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Bộ Tài chính (Cục Thống 
kê) 

  

Đơn vị tính: Triệu đồng 

ST
T Chỉ tiêu 

M
ã 
số 

Năm trước năm báo cáo Năm báo cáo 

Qu
ý I 

Qu
ý II 

6 
thán

g 

Qu
ý 

III 

9 
thán

g 

Qu
ý 

IV 

Cả 
nă
m 

Qu
ý I 

Qu
ý II 

6 
thán

g 

Qu
ý 

III 

9 
thán

g 

Qu
ý 

IV 

Cả 
nă
m 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  01. Hà Nội                               

1 Doanh thu 
viễn thông 01                             

2 

Doanh thu 
dịch vụ 
công nghệ 
thông tin 

02                             



3 
Doanh thu 
các hoạt 
động khác 

03                             

3.1 
Trong đó: 
Doanh thu 
thương mại 

04                             

  02. Bắc 
Ninh                               

1 Doanh thu 
viễn thông 05                             

2 

Doanh thu 
dịch vụ 
công nghệ 
thông tin 

06                             

3 
Doanh thu 
các hoạt 
động khác 

07                             

3.1 
Trong đó: 
Doanh thu 
thương mại 

08                             

  03………..                               

1 Doanh thu 
viễn thông 09                             

2 

Doanh thu 
dịch vụ 
công nghệ 
thông tin 

10                             

3 
Doanh thu 
các hoạt 
động khác 

11                             

3.1 
Trong đó: 
Doanh thu 
thương mại 

12                             

  04………
….                               

  … ...                             



  

Người lập biểu​
(Ký, họ tên) 

…, ngày ….tháng …..năm....​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
  

Hướng dẫn ghi biểu: 

- Số liệu ước tính năm thời điểm ngày 20/6 và thời điểm ngày 20/11 là số liệu ước cả năm 
(từ ngày 01/01 - 31/12 năm báo cáo). 

- Đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam bao gồm số liệu của Công ty mẹ 
(gồm số liệu của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ); 

- Đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội bao gồm số liệu của Công ty mẹ 
(gồm có các chi nhánh hạch toán trực thuộc Công ty mẹ) và các công ty thành viên. 

  

 


